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TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN ĐỈNH 

NĂM HỌC: 2017 - 2018 

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

MÔN TOÁN - LỚP 3 (ĐỀ 2) 

Thời gian: 40 phút 

Họ và tên:  ............................................................................... Lớp: 3A ... 

Điểm Họ và tên giáo viên chấm 

PHẦN A: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

I. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 

điểm) 

1. Số XIX đọc là:  

A. Hai mươi mốt  B. Mười chín C. Mười  D. Năm 

2. Số bé nhất trong các số sau là: 

A. 76 895   B. 89675  C. 78695  D. 85796 

3. Ngày giải phóng miền Nam 30/4 năm nay là thứ hai. Hỏi ngày thành lập Đội Thiếu 

niên Tiền phong Hồ Chí Minh 19/5 năm nay là thứ mấy 

A. Thứ ba   B. Thứ năm  C. Chủ nhật  D. Thứ bảy 

4. 3kg 895g = ...... 3900g. Dấu điền vào chỗ chấm là: 

A. <   B. =   C. >    D. Không có 

5. Diện tích hình vuông cạnh 9cm là: 

A. 36cm  B. 236cm   C. 281cm   D. 81cm 

6. Số gồm 5 nghìn, 19 trăm, 3 chục và 27 đơn vị viết là: 

A. 519 327  B. 519 357  C. 69 357  D. 273 195 

II. Đúng ghi Đ, sai ghi S (1 điểm) 

1. Đường kính hình tròn gấp đôi bán kính         

2. Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với  

chiều rộng (cùng đơn vị đo)         
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PHẦN B: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm) 

42607 17513    63594 29086    12043 7    42907:5   

 .......................   ...........................  ........................   ........................ 

 .......................   ...........................  ........................   ........................ 

 .......................   ...........................  ........................   ........................ 

 .......................   ...........................  ........................   ........................ 

Bài 2: Tìm y (1 điểm) 

y 8 1656         y 1318 549:9    

 ................................................................  ......................................................... 

 ................................................................  ......................................................... 

 ................................................................  ......................................................... 

Bài 3: Tính giá trị biểu thức (1 điểm) 

a)  247 752 :9        b) 204 5 850    

 ................................................................  ......................................................... 

 ................................................................  ......................................................... 

 ................................................................  ......................................................... 

Bài 4: Mai có 24 000 đồng thì vừa đủ mua 3 quyển vở. Hỏi nếu Mai muốn mua 9 

quyển vở như thế thì phải trả bao nhiêu tiền? (1,5 điểm)  

Bài giải 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

Bài 5: Cho phép chia 725 : 3. Tìm tổng của số bị chia, số chia, thương và số dư của 

phép chia đó? (0,5 điểm) 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 
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